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1 Đặng Ngọc Thân 10/01/1999 221476897 39 07 0 2 52580211 A01 6,1 18,2 0,5 18,7 Trúng tuyển 

2 Hoàng Nguyễn Đạt 03/03/1999 0 31 05 0 2NT 52580211 A00 6,2 18,6 1 19,6 Trúng tuyển 

3 Huỳnh Đăng Khoa 02/11/1999 221489791 39 07 0 2NT 52580211 C01 6,7 20,0 1 21,0 Trúng tuyển 

4 Lê Văn Bình 11/09/1999 231220928 38 13 0 1 52580211 C01 6,8 20,4 1,5 21,9 Trúng tuyển 

5 Nguyễn Kim Khôi 02/08/1999 221476799 39 07 0 2 52580211 A00 7,5 22,6 0,5 23,1 Trúng tuyển 

6 Nguyễn Lê Thiên Quang 27/06/1999 225910774 41 01 0 2 52580211 A00 6,5 19,4 0,5 19,9 Trúng tuyển 

7 Nguyễn Tấn Nhất 08/10/1999 221468737 39 08 0 2NT 52580211 A00 6,6 19,9 1 20,9 Trúng tuyển 

8 Nguyễn Văn Tấn 20/01/1999 212679281 35 07 0 2NT 52580211 A00 6,5 19,4 1 20,4 Trúng tuyển 

9 Trương Mạnh Hùng 22/04/1999 231162755 38 05 0 1 52580211 A00 6,6 19,8 1,5 21,3 Trúng tuyển 
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